
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 3654   /QĐ-UBND 

  
          Bình Thuận, ngày   28   tháng 12 năm 2021 

  
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt danh  sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có 
giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do đại dịch 

COVID-19 trên địa bàn huyện Tánh Linh 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch ́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và 
Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh COVID-19 theo  Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết 
hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị quyết 
số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh tại Tờ trình 
số 340/TTr-UBND ngày  23/12./2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại 03 xã: Đức Phú, Măng Tố, 
Đức Bình - huyện Tánh Linh, cụ thể như sau:  

- Tổng số người thụ hưởng: 42 người (trong đó xã Đức Phú: 12 người, xã 
Măng Tố: 16 người, xã Đức Bình: 14 người). 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 63.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu mươi ba triệu đồng) 
(Có danh sách kèm theo). 
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Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch ́nh, 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh và 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận:      
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Như Điều 3; 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;   
- Lưu: VT, KGVXNV. (Trình)                                                        

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

       



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

XÃ ĐỨC PHÚ

1 1 Trần Đức Giang 28/6/2001 261468967 Thôn 1 Cắt tóc máy lạnh Thôn 1 - Đức Phú 1.500.000 x

2 2 Đỗ Tiến Dụng 12/10/1994 261303727 Thôn 2 Cắt tóc máy lạnh Thôn 2 - Đức Phú 1.500.000 x

3 3 Trần Văn Ngọ 13/10/1990 261114641 Thôn 2 Cắt tóc máy lạnh Thôn 2 - Đức Phú 1.500.000 x

4 4 Mai Chiến Thắng 19/5/1990 261114875 Thôn 2 Cắt tóc máy lạnh Thôn 2 - Đức Phú 1.500.000 x

5 5 Trương Thị Hảo 16/6/1997 261378547 Thôn 2 cơ sở làm đẹp Thôn 2 - Đức Phú 1.500.000 x

6 6 Lê Thanh Xiêm 11/01/1977 260805859 Thôn 3 Cắt tóc máy lạnh Thôn 3 - Đức Phú 1.500.000 x

7 7 Trương Văn Ly 08/4/1982 60082005478 Thôn 3 Cắt tóc máy lạnh Thôn 3 - Đức Phú 1.500.000 x

8 8 Lê Hồng Phong 01/01/1989
'06008901135

5
Thôn 3 Cắt tóc máy lạnh Thôn 3 - Đức Phú 1.500.000 x

9 9 Nguyễn Thị Phương 16/4/1987 60187010774 Thôn 3 cơ sở làm đẹp Thôn 3 - Đức Phú 1.500.000 x

10 10 Trương Thị Thu Hiền 25/6/1996 261502764 Thôn 4 cơ sở làm đẹp Thôn 4 - Đức Phú 1.500.000 x
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ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG  

LAO ĐỘNG (lao động tự do) BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID-19

TẠI XÃ ĐỨC PHÚ, XÃ MĂNG TỐ VÀ XÃ ĐỨC BÌNH, HUYỆN TÁNH LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm Quyết định số: 3654/QĐ-UBND ngày     22     tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Tánh Linh)
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11 11 Trương Tấn Thành 01/01/1981 261031432 Thôn 4 Cắt tóc máy lạnh Thôn 4 - Đức Phú 1.500.000 x

12 12 Võ Trường Phúc 04/4/1983 '260933911 Thôn 4 Cắt tóc máy lạnh Thôn 4 - Đức Phú 1.500.000 x

XÃ MĂNG TỐ               -   

13 1 Nguyễn Hồng Hải 1973 260689025 Thôn 7 Hớt tóc Máy lạnh Thôn 7 - Măng Tố 1.500.000 x

14 2 Chu Thị Lý 1976 260752839 Thôn 6
Dịch vụ ăn uống 

(bán nước - cafe)
Thôn 6 - Măng Tố 1.500.000 x

QĐ cách ly số 

311/QĐ-UBND

15 3 Trần Thị Hằng 1981 260936330 Thôn 6 Hớt tóc Máy lạnh Thôn 6 - Măng Tố 1.500.000 x

16 4 Hoàng Sinh 1965 Thôn 6 Hớt tóc Máy lạnh Thôn 6 - Măng Tố 1.500.000 x

17 5 Nguyễn Thanh Quân 1992 261237525 Thôn 6 Hớt tóc Máy lạnh Thôn 6 - Măng Tố 1.500.000 x

18 6 Đặng Hữu Hảo 1984
06008400659

3
Thôn 6

Phụ xe khách Quốc 

Huy

Nhà xe Quốc Huy 

(Mé Pu - Đà Lạt)
1.500.000 x

19 7 Nguyễn Văn Toàn 1965 250859830 Thôn 7
Tài xế xe Châu 

Phú
Thôn 7 - Măng Tố 1.500.000 x

20 8 Trương Thị Thảo 1975 260752003 Thôn 5 Cơ sở Làm đẹp Nghị Đức 1.500.000 x

21 9 Nguyễn Thị Kim Liên 1966
04616601244

0
Thôn 3 Cơ sở Làm đẹp Thôn 3 - Măng Tố 1.500.000 x

22 10 Trần Bá Hùng 1984 261064028 Thôn 4 Hớt tóc Máy lạnh Thôn 4 - Măng Tố 1.500.000 x

23 11 Lê Văn Tân 1947 261041241 Thôn 4 Hớt tóc Máy lạnh Thôn 4 - Măng Tố 1.500.000 x

24 12 Trần Quang Dũng 1990
06009000515

3
Thôn 4 Hớt tóc Máy lạnh Thôn 4 - Măng Tố 1.500.000 x

25 13 Nguyễn Thành Công 1998
06009801295

9
Thôn 8

Tiểu thương tại 

Chợi

Chợ chiều Đức 

Tân
1.500.000 x

GXN cách 

ly1483/GXN-

BĐH

26 14 Trần Anh Trung 1977
06007700992

3
Thôn 8 Hớt tóc Máy lạnh Thôn 8 - Măng Tố 1.500.000 x
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27 15 Nguyễn Văn Thanh 1987
06008701117

2
Thôn 8 Hớt tóc Máy lạnh Thôn 8 - Măng Tố 1.500.000 x

28 16 Nguyễn Quang Long 1977
06007700829

4
Thôn 5 Quán bi da Thôn 8 - Măng Tố 1.500.000 x

XÃ ĐỨC BÌNH 0

29 1 Lê Quang Thiện 1971
04508100094

5
Thôn 2 Hớt tóc máy lạnh

Thôn 2 - Đức 

Bình
 1.500.000 x

30 2 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1970
06017000213

1
Thôn 3 Cơ sở làm đẹp

Thôn 3 - Đức 

Bình
 1.500.000 x

31 3 Đặng Thị Minh Thúy 1992 250916902 Thôn 2 Dịch vụ ăn uống

Số 34 - Đặng Trần 

Côn - Khu phố 

Lạc Hóa 2

 1.500.000 x

Công văn 

số1483/UBND 

huyện

32 4 Bùi Thị Khương 1980
04418000340

4
Thôn 3

Nhân viên phục vụ 

quán kinh doanh 

ăn uống

Tổ 4 Khu phố Lạc 

Hóa 2 - TT Lạc 

Tánh

 1.500.000 x

Công văn 

số1483/UBND 

huyện

33 5 Đinh Thị Vân Kiều 2005 261372722 Thôn 1

Nhân viên phục vụ 

quán Cà phê - giải 

khát

Số 01 - Đặng Trần 

Côn - Khu phố 

Lạc Hóa 2

 1.500.000 x

Công văn 

số1483/UBND 

huyện

34 6 Võ Thị Sương 1994 261301879 Thôn 2

Nhân viên phục vụ 

quán Cà phê - giải 

khát

Số 01 - Đặng Trần 

Côn - Khu phố 

Lạc Hóa 2

 1.500.000 x

Công văn 

số1483/UBND 

huyện

35 7 Hồ Thị Thanh Tuyền 1997 261463759 Thôn 2

Nhân viên phục vụ 

quán Cà phê - giải 

khát

Số 01 - Đặng Trần 

Côn - Khu phố 

Lạc Hóa 2

 1.500.000 x

Công văn 

số1483/UBND 

huyện

36 8 Trần Thị Gấm 1976 Thôn 1

Nhân viên phục vụ 

tại cơ sở nấu ăn 

theo hợp đồng

Dịch vụ nấu ăn 

Long Thủy, thôn 

Đồi Giang, xã 

Đức Thuận

 1.500.000 x

37 9 Nguyễn Thị Lý 1973 260753536 Thôn 1

Nhân viên phục vụ 

tại cơ sở nấu ăn 

theo hợp đồng

Dịch vụ nấu ăn 

Long Thủy, thôn 

Đồi Giang, xã 

Đức Thuận

 1.500.000 x

III
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38 10 Hồ Trọng Linh 1979
06007900251

7
Thôn 1

Nhân viên phục vụ 

tại cơ sở nấu ăn 

theo hợp đồng

Dịch vụ nấu ăn 

Long Thủy, thôn 

Đồi Giang, xã 

Đức Thuận

 1.500.000 x

39 11 Nguyễn T. Thùy Trang 1983
06018300615

4
Thôn 1

Nhân viên phục vụ 

tại cơ sở nấu ăn 

theo hợp đồng

Dịch vụ nấu ăn 

Long Thủy, thôn 

Đồi Giang, xã 

Đức Thuận

 1.500.000 x

40 12 Lê Bình 1978
04507800104

3
Thôn 1

Nhân viên phục vụ 

tại cơ sở nấu ăn 

theo hợp đồng

Dịch vụ nấu ăn 

Long Thủy, thôn 

Đồi Giang, xã 

Đức Thuận

 1.500.000 x

41 13 Hồ Thị Ngọc 1978 260842319 Thôn 1

Nhân viên phục vụ 

tại cơ sở nấu ăn 

theo hợp đồng

Dịch vụ nấu ăn 

Long Thủy, thôn 

Đồi Giang, xã 

Đức Thuận

 1.500.000 x

42 14 Hồ Hữu Thiện 1972
04507200129

0
Thôn 1

Nhân viên phục vụ 

tại cơ sở nấu ăn 

theo hợp đồng

Dịch vụ nấu ăn 

Long Thủy, thôn 

Đồi Giang, xã 

Đức Thuận

 1.500.000 x

#########

Số tiền bằng chữ: Sáu mươi ba triệu đồng

Tổng cộng: 42

Tổng số người thụ hưởng: 42 người, số tiền: 63. 000.000 đồng




